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Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút




I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc văn bản sau:
Đi trong phố cổ Hà Nội
                      (Vũ Quần Phương)
Chân đi trong phố, hồn trên mái xưa
Mái rêu âm dương [footnoteRef:1]nắng chiều ngả bóng
Mùi thơm hoa mộc hay hoa móng rồng
Mùi thơm bâng khuâng thơm từ trí nhớ
Hàng Đường, Hàng Ngang cái thời voi ngựa
Xa đã rất xa, gần lại rất gần
Chân đi trong phố hồn trên mái xưa… [1:  Âm dương: chỉ kiểu lợp ngói truyền thống gọi là ngói âm dương – gồm hai loại ngói hình máng úp và hình ống lồi úp xen kẽ nhau. Đây là lối kiến trúc cổ rất phổ biến ở nhà truyền thống miền Bắc, đặc biệt trong phố cổ Hà Nội.] 

Những cửa bức bàn [footnoteRef:2]những đèn dầu lạc[footnoteRef:3]
Mái tóc đuôi gà [footnoteRef:4]trên vai lụa bạch.[footnoteRef:5]
Người như trong tranh, ta như trong mơ
Hồn trên mái xưa những căn nhà cổ
Lòng ta vẫn ở, tai ta vẫn nghe
Hỡi em váy đầm tóc xoăn mắt tím
Có về xa thẳm nón thúng quai thao
Thời nảo thời nao tiếng gà giữa ngọ[footnoteRef:6]
Má em thì hồng, môi em thì lửa
Cha mẹ thì già nắng ngả cành dâu
Hồn ta là nhà thân ta đến ở
Đi đâu về đâu hỡi vầng ngói cổ
Phố thành giấc ngủ cho ta nằm mê. [2:  Cửa bức bàn: loại cửa gỗ liền, thường gồm nhiều tấm ván ghép kín, không có chấn song hay ô thoáng.]  [3:  Đèn dầu lạc: một loại đèn sử dụng dầu lạc (đậu phộng) làm nhiên liệu để thắp sáng, từng rất phổ biến ở Việt Nam trước khi điện được sử dụng rộng rãi.]  [4:  Tóc đuôi gà: chỉ một kiểu buộc tóc quen thuộc của phụ nữ Việt Nam xưa, đặc biệt là các thiếu nữ thời đầu – giữa thế kỷ 20.]  [5:  Lụa bạch: lụa màu trắng, thường dùng để may áo dài, khăn, hoặc y phục của phụ nữ thời xưa, mang vẻ đẹp thuần khiết, nhã nhặn.]  [6:  Ngọ: giờ trưa] 

(Trích Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, NXB Hà Nội – 2010, trang 352)

Thực hiện các yêu cầu/ trả lời những câu hỏi sau:
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu căn cứ giúp em xác định thể thơ đó.
Câu 2 (0,5 điểm). Xác định thán từ được sử dụng trong câu thơ: Hỡi em váy đầm tóc xoăn mắt tím.
Câu 3 (1,5 điểm). Ghi lại những hình ảnh, hương vị được sử dụng để khắc họa hình ảnh phố cổ Hà Nội trong khổ thơ thứ nhất. Qua những hình ảnh, hương vị đó, em thấy phố cổ Hà Nội hiện lên thế nào trong cảm nhận của nhà thơ?
Câu 4 (0,5 điểm). Câu thơ “Đi đâu về đâu hỡi vầng ngói cổ” thể hiện tâm trạng gì của nhân vật trữ tình trước sự đổi thay của phố cổ Hà Nội? 
Câu 5 (1,0 điểm). Là một học sinh đang sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội, em hãy ghi lại một hình ảnh thực tế của thành phố (một nơi chốn, cảnh vật, con người, khoảnh khắc…) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em, và giải thích vì sao hình ảnh đó khiến em nhớ mãi. (Trả lời trong khoảng 5 câu văn)

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm). 
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tình cảm mà “ta” dành cho phố cổ Hà Nội thể hiện trong bài thơ Đi trong phố cổ Hà Nội được dẫn ở phần Đọc hiểu. 
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (4,0 điểm). Giữa một thế giới đổi thay không ngừng, con người buộc phải đối mặt với sự khác biệt về quan điểm, lối sống, văn hóa,... Có người cho rằng: “Một cái nhìn cởi mở là chiếc chìa khóa để thấu hiểu, bao dung và cùng nhau phát triển.”.  Hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) để bàn về ý kiến trên. 

-----------------------Hết-----------------------




Họ và tên học sinh:....................................................................... Lớp: 9A…
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	HS xác định đúng thể thơ là thơ tám chữ. Căn cứ: mỗi dòng thơ có 8 chữ
	  0,5

	
	2
	Thán từ: Hỡi
	0,5

	
	3
	Xác định hình ảnh, hương vị
– Hình ảnh: Mái xưa, mái rêu âm dương,. 
– Hương vị: Mùi thơm hoa mộc, (mùi thơm) hoa móng rồng
=> Phố cổ Hà Nội hiện lên cổ kính, trầm mặc, thơ mộng, thấm đẫm không khí hoài niệm và gắn bó với tâm hồn người Hà Nội
	1,0

0,5



	
	4
	-Tâm trạng: hoài niệm, tiếc nuối, lo lắng 
-Trăn trở về sự mai một của những giá trị truyền thống trong sự chuyển mình của đời sống
	0,25


0,25

	
	5
	- Hình thức: khoảng 5 (+_1) câu văn
- Nội dung: HS nêu được một hình ảnh cụ thể của Hà Nội (VD: Hồ Gươm, Văn Miếu, hàng cây mùa thu…), gắn với cảm xúc hoặc kỷ niệm sâu sắc. Lí giải vì sao hình ảnh đó gây ấn tượng (gắn với vẻ đẹp văn hóa, bình yên, thân thuộc...) 
	0,25
0,25
0,5

0,25

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tình cảm mà “ta” dành cho phố cổ Hà Nội thể hiện trong bài thơ Đi trong phố cổ Hà Nội được dẫn ở Phần Đọc hiểu. 

	2,0

	
	
	a. Xác định yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tình cảm của nhân vật trữ tình với phố cổ Hà Nội.

	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và bằng chứng. Tham khảo gợi ý sau:
-Giới thiệu bài thơ và cảm xúc chủ đạo:
Bài thơ Đi trong phố cổ Hà Nội thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân vật trữ tình dành cho phố cổ – không gian gắn bó với lịch sử, văn hóa và ký ức cá nhân.
- Phân tích tình cảm được thể hiện qua các chi tiết thơ:
+ Tình cảm yêu mến, gắn bó sâu sắc:
→ Các câu thơ như “Chân đi trong phố, hồn trên mái xưa”, “Lòng ta vẫn ở, tai ta vẫn nghe” diễn tả sự gắn bó máu thịt của “ta” với không gian phố cổ – không chỉ qua bước chân, mà bằng cả tâm hồn và cảm xúc.
+ Tình cảm hoài niệm, tiếc nuối:
→ Câu thơ “Đi đâu về đâu hỡi vầng ngói cổ” và hình ảnh “Phố thành giấc ngủ cho ta nằm mê” thể hiện tâm trạng trăn trở, tiếc nuối về một Hà Nội xưa đang dần khuất bóng giữa nhịp sống hiện đại.
-Nghệ thuật:
Thể thơ tám chữ, hình ảnh gần gũi giàu sức gợi, kết hợp với câu hỏi tu từ và giọng điệu trầm lắng làm nổi bật chiều sâu cảm xúc.
-Thông điệp:
Gợi nhắc mỗi người trân trọng, gìn giữ vẻ đẹp văn hóa truyền thống như một phần hồn phố, hồn dân tộc giữa cuộc sống hiện đại nhiều biến động.

	1,0




0,25

0,5











0,25

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25

	
	2
	Giữa một thế giới đổi thay không ngừng, con người buộc phải đối mặt với sự khác biệt về quan điểm, lối sống, văn hóa, hay cách lựa chọn. Có người cho rằng: “Một cái nhìn cởi mở là chiếc chìa khóa để thấu hiểu, bao dung và cùng nhau phát triển.”.  Hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) để bàn về ý kiến trên. 
	4,0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận: Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 400 chữ) của bài văn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Bàn về ý kiến: “Một cái nhìn cởi mở là chiếc chìa khóa để thấu hiểu, bao dung và cùng nhau phát triển.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và bằng chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
1. Mở bài: Giới thiệu ý kiến, khẳng định quan điểm cá nhân (đồng tình/đồng tình một phần/ phản đối)
2. Thân bài:
* Giải thích ý kiến: Cái nhìn cởi mở là thái độ sẵn sàng tiếp nhận, tôn trọng sự khác biệt.
* Bàn luận: Học sinh lựa chọn lập luận đồng tình hoặc phản đối hoặc đồng tình một phần tùy vào quan điểm. HS tạo ít nhất 2 luận điểm, có lí lẽ và dẫn chứng để củng cố cho luận điểm 
* Mở rộng, trao đổi phù hợp
3. Kết bài: Khẳng định ý kiến về vấn đề, rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,5



0,5


0,25



1,0
0,25

0,5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	
	
	Tổng I + II 
	10,0 




